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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO                   CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 
CƠ KHÍ
(Mechanical Engineering Technology)
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2019               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đã thay thế 5 môn mới)
Mã ngành, nghề: 6510201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học (Total number of subjects): 43
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học (Total number of credit) : 100 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương (Total hours of general subjects) : 525 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn (Total hours of major subjects): 1980 giờ

- Khối lượng lý thuyết (Total hours of theory): 760 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm (Total hours of practice / experiment / exercise) : 1745 giờ

    - Thời gian khóa học (Course duration) : 2,5 năm

2. Nội dung chương trình: 

	Mã    môn học
(Subject code)
	Tên môn học
(Subject)
	Số tín chỉ
(Credit)
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
(Total)
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
(Theory)
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

(Practice / experiment / exercise / discussion)


	Kiểm tra
(Test)

	I
	Các môn học chung/ đại cương (Fundamental Knowledge)
	30
	525
	240
	255
	30

	CTC304
	Giáo dục Chính trị (Political Training)
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC305
	Pháp luật (Law)
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC305
	Giáo dục thể chất (*) (Physical Training)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) (Security and Defense Training)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TTC301
	Tin học (Informatics)
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC301
	Tiếng Anh 1 (English 1)
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC302
	Tiếng Anh 2 (English 2)
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC303
	Tiếng Anh 3 (English 3)
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC304
	Tiếng Anh 4 (English 4)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	KTC301
	Kỹ năng mềm (*) (Soft Skills)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	70
	1980
	461
	1490
	29

	II.1
	Môn học cơ sở 
(CORE ENGINEERING FUNDAMENTAL 

        KNOWLEDGE)
	19
	330
	207
	110
	13

	CKC300
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả (Save Energy and Protect Environment)
	2(2,0,4)
	30
	9
	20
	1

	CKC301
	An toàn lao động (Occupational Safety)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC302
	Vẽ kỹ thuật (Mechanical Drawing)
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	CKC303
	Dung sai - Kỹ thuật đo (Tolerances and Metrology)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Strength of Materials
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Statics
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	
	Power Drives
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
(ADVANCED ENGINEERING 

FUNDAMENTAL KNOWLEDGE)
	43
	1470
	198
	1260
	12

	CKC307
	Công nghệ chế tạo máy (Manufacturing Technology)
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CKC308
	Nguyên lý cắt kim loại 
(Theory of Metal Cutting)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Pneumatics and

Hydraulics  
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC310
	Lập trình CNC (CNC Programming)
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	
	Engineering: Applying

Information Technology
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CKC327
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại (Modern Manufacturing Processes)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC312
	Thực hành Nguội (Basic Workshop Practice)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC313
	Thực hành Hàn cơ bản (Basic Welding Practice)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC324
	Thực hành Hàn nâng cao (**) (Advanced Welding Practise)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC314
	Thực hành Tiện cơ bản (Basic Turning Practice)
	3(0,3,2)
	90
	
	90
	

	CKC315
	Thực hành Tiện nâng cao (**) (Advanced Turning Practice)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC316
	Thực hành Phay cơ bản (Basic Milling Practice)
	3(0,3,2)
	90
	
	90
	

	CKC317
	Thực hành Phay nâng cao (**) (Advanced Milling Practice)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC318
	Thực hành CNC cơ bản (Basic CNC Machining)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC325
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại (**) (Modern Manufacturing Practice)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC319
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy (Project of Mechanism and Elements Design)
	1(0,1,1)
	45
	
	45
	

	CKC320
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy (Project of Manufacturing Technology)
	1(0,1,1)
	45
	
	45
	

	CKC321
	Thực tập tốt nghiệp (Graduate Practice)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	CKC399
	Thực tập Doanh nghiệp (Internship Program)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn (Self- Chosen Knowledge)
	8
	180
	56
	120
	4

	CKC322
	Máy cắt kim loại (Metal Cutting Machine)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC323
	Thiết kế CAD nâng cao (Advanced Computer Aided Design)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC326
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt (Optimization in Metal Cutting Processes)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC357
	Công nghệ khuôn mẫu (Mold Technology)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC329
	Thực hành CNC nâng cao (**) (Advanced CNC Machining)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC330
	Thực hành sửa chữa cơ khí (**) (Mechanism Repair and Maintenance Practice)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC328
	Thực hành khuôn mẫu (**) (Mold Machining)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CKC331
	Thực hành CNC gia công nhiều trục (**) (Multi Axis CNC Machining)
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	Total
	100
	2505
	701
	1745
	59


3. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)(Security and Defense Training)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC301
	Kỹ năng mềm (*) (Soft Skills)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC302
	Vẽ kỹ thuật (Mechanical Drawing)
	4(2,2,5)
	
	

	4
	CKC301
	An toàn lao động (Occupational Safety)
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Statics
	
	
	

	6
	CKC312
	Thực hành Nguội (Basic Workshop Practice)
	2(0,2,1)
	CKC301(b)
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBC305
	Giáo dục thể chất (*)(Physical Training)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CTC304
	Giáo dục Chính trị (Political Training)
	4(3,1,7)
	
	

	3
	CBC301
	Tiếng Anh 1 (English 1)
	3(1,2,3)
	
	

	4
	CKC300
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả (Save Energy and Protect Environment)
	2(2,0,4)
	
	

	5
	TTC301
	Tin học (Informatics)
	4(1,3,4)
	
	

	6
	
	Strength of Materials
	
	
	

	7
	CKC303
	Dung sai - Kỹ thuật đo (Tolerances and Metrology)
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CKC313
	Thực hành Hàn cơ bản (Basic Welding Practice)
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC302
	Tiếng Anh 2 (English 2)
	3(1,2,3)
	
	

	2
	
	Power Drives
	
	
	

	3
	CKC310
	Lập trình CNC (CNC Programming)
	3(3,0,6)
	
	

	4
	
	Engineering: Applying

Information Technology
	
	
	

	5
	CKC314
	Thực hành Tiện cơ bản (Basic Turning Practice
	3(0,3,2)
	
	

	6
	CKC316
	Thực hành Phay cơ bản (Basic Milling Practice)
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn) Self Chosen Subject 1, 2
	4
	
	

	1
	CKC323
	Thiết kế CAD nâng cao (Advanced Computer Aided Design)
	2(2,0,4)
	CKC311(a)
	

	2
	CKC357
	Công nghệ khuôn mẫu (Mold Technology)
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC326
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt (Optimization in Metal Cutting Processes)
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC322
	Máy cắt kim loại (Metal Cutting Machine)
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CTC301
	Pháp luật (Law)
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC303
	Tiếng Anh 3 (English)
	2(1,1,3)
	
	

	3
	CKC307
	Công nghệ chế tạo máy (Manufacturing Technology)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CKC308
	Nguyên lý cắt kim loại (Theory of Metal Cutting)
	2(2,0,4)
	
	

	5
	
	Pneumatics and

Hydraulics  
	
	
	

	6
	CKC319
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy (Project of Mechanism and Elements Design)
	1(0,1,0)
	CKC306(a)
	

	7
	CKC327
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại (Modern Manufacturing Processes)
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CKC315
	Thực hành Tiện nâng cao (Advanced Turning Practice)
	2(0,2,1)
	CKC314(a)
	

	9
	CKC318
	Thực hành CNC cơ bản (Basic CNC Machining)
	2(0,2,1)
	CKC310(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn) Self-chosen 3
	2
	
	

	1
	CKC329
	Thực hành CNC nâng cao (**)(Advanced CNC Machining)
	2(0,2,1)
	CKC318(a)
	Học tập ngoài DN

	2
	CKC330
	Thực hành sửa chữa cơ khí (Mechanism Repair and Maintenance Practice)
	2(0,2,1)
	CKC312(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CKC321
	Thực tập tốt nghiệp (Graduate Practice)
	6(0,6,0)
	
	

	2
	CKC317
	Thực hành Phay nâng cao (Advanced Milling Practice)
	2(0,2,1)
	CKC316(a)
	

	3
	CBC304
	Tiếng Anh 4 (English 4)
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC320
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy (Project of Manufacturing Technology)
	1(0,1,0)
	CKC307(a)
	

	5
	CKC324
	Thực hành Hàn nâng cao (**) (Advanced Welding Practise)
	2(0,2,1)
	CKC313(a)
	Học tập ngoài DN

	6
	CKC325
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại (**)(Modern Manufacturing Practice)
	2(0,2,1)
	CKC327(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn) Self-chosen 4
	2
	
	

	1
	CKC328
	Thực hành khuôn mẫu (**) (Mold Machining)
	2(0,2,1)
	CKC327(a)
	Học tập ngoài DN

	2
	CKC331
	Thực hành CNC gia công nhiều trục (Multi Axis CNC Machining)
	2(0,2,1)
	CKC318(a)
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	


CHART AND PROCESS OF TRAINING COURSE

IN THE TRAINING PROGRAM
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